
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 18/2025/DS-ST                                     

Ngày: 10/02/2025 

V/v tranh chấp: “Hợp đồng v   t i sản”           

NHÂN DANH  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG - TỈNH VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          -                  : Ông Võ Tấn Th nh 

  c Hộ         â  dâ  :                                      

1. Ông Tr n V n M   h   

2. Ông Châu Thanh Tân 

- Thư ký phiên tòa: B  Lê Thị Thù  Nương - Thư    T   án nh n   n 

th nh phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long tham gia 

phiên tòa: Không có. 

Ng   10 tháng 02 n m 2025, tại Trụ sở To  án nh n   n th nh phố Vĩnh 

Long xét xử sơ thẩm  ông  h i vụ án   n sự thụ l  số: 398/2024/TLST-DS, 

ng   05 tháng 11 n m 2024, về tr nh  hấp   n sự  H                     theo 

Qu ết định đư  vụ án r  xét xử số: 282/2024/QĐXXST-DS, ngày 16 tháng 12 

n m 2024, giữ   á  đương sự: 

* Nguyên đơn: Công ty T3; trụ sở l u 15 T   nh  C, số G, đường N, 

phường V, Quận C, Th nh phố Hồ Chí Minh.  

N ườ   ạ  d ệ    eo      luậ : N – Chứ  vụ: Tổng Giám đố  Công ty T3 

Jaccs. 

N ườ   ạ  d ệ    eo    qu ề : Đặng Thế C1 – Chứ  vụ: Nh n viên Công ty 

T3     s, v n  ản ủ  qu ền số 914/2024/UQ-JIVF-LM, ngày 15/10/2024. ( ó mặt) 

* Bị đơn: Ngô Thị T, sinh n m 1980; đị   hỉ số G,  hóm T, phường T, 

th nh phố V, tỉnh Vĩnh Long. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 26/6/2024 của Công ty T3 Jaccs, cùng các 

lời khai trong quá trình giải quyết cũng nhƣ tại phiên tòa sơ thẩm, ông 

Đặng Thế C1 đại diện hợp pháp cho nguyên đơn trình bày: 
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Do nhu   u v   vốn  ủ   há h h ng, nên Công ty T3 (viết tắt l  Công ty 

T3) thống nhất  ho    Ngô Thị T v   số tiền 50.000.000đ (N m mươi tri u 

đồng) th o h nh thứ  trả góp h ng tháng; mụ  đí h v   đ  mu  sắm n i thất; thời 

hạn v   24 tháng; lãi suất  ho v   31,8 /n m; lãi suất quá hạn   ng 150  lãi 

suất  ho v   trong hạn, th o Hợp đồng tín  ụng số: 930200004262599000, ng   

20/6/2023. B  T  hông  ó thế  hấp t i sản đ  đảm  ảo  hoản v   n  . 

Quá trình thự  hi n hợp đồng,    T đã thự  hi n nghĩ  vụ th nh toán đến 

ng   22/02/2024   ng 19.985.315đ (trong đó tiền gố  11.457.019đ; tiền lãi 

trong hạn 8.444.296đ; lãi quá hạn 0đ; phí 84.000đ) th   hông th nh toán nữ . 

Công ty T3 đã nhiều l n liên h  tạo điều  i n  ho    T th nh toán nhưng    vẫn 

 hông thự  hi n đ ng nghĩ  vụ trả nợ  ho Công ty T3. C n  ứ v o  á  điều 

 hoản  ủ  hợp đồng tín  ụng đã     ết th     T đã vi phạm hợp đồng nên to n 

   số  ư nợ gố   hu  n s ng nợ quá hạn. Do đó, Công ty T3  hởi  i n  êu   u 

T   án  u      T trả số tiền gố , lãi tính đến ng   xét xử sơ thẩm l m tr n   ng 

56.931.053đ (trong đó tiền gố  38.542.981đ v  tiền lãi trong hạn 12.928.428đ, 

lãi quá hạn 5.303.644đ v  tiền phí quản l  156.000đ); Công ty T3 đượ  tiếp tụ  

tính lãi th o Hợp đồng tín  ụng  ho đến  hi    T trả hết nợ.  

Bị đơn Ngô Thị T đã đượ  T   án tống đạt hợp l  Thông  áo về vi   

thụ l  vụ án nhưng     hông  ó v n  ản nêu    iến đối với  êu   u  hởi  i n 

 ủ  ngu ên đơn v  vắng mặt trong suốt quá tr nh giải qu ết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Gi o  ị h   n sự giữ  ngu ên đơn v   ị đơn l  

qu n h  về hợp đồng v   t i sản, mụ  đí h v   đ  tiêu  ùng,  ị đơn  ó đị   hỉ 

tại th nh phố V  ho nên, đ   l  vụ án   n sự tr nh  hấp về hợp đồng   n sự th o 

qu  định tại  hoản 3 Điều 26  ủ  B  luật Tố tụng   n sự v  thu   thẩm qu ền 

giải qu ết  ủ  T   án nh n   n th nh phố Vĩnh Long th o qu  định tại Điều 35 

v  Điều 39  ủ  B  luật Tố tụng   n sự. 

[2] T   án nh n   n th nh phố Vĩnh Long đã tri u tập hợp l   ị đơn đ  

th m  ự phiên t   đến l n thứ h i nhưng  ị đơn vẫn vắng mặt,  ho nên, H i 

đồng xét xử tiến h nh xét xử vắng mặt  ị đơn th o qu  định tại đi m    hoản 2 

Điều 227 v   hoản 3 Điều 228  ủ  B  luật Tố tụng   n sự.  

[3] Về nội dung: C n  ứ Hợp đồng tín  ụng số: 930200004262599000, 

ng   20/6/2023  ho thấ     Ngô Thị T  ó     ết gi o  ị h   n sự với Công ty 

T3 Jaccs v  nhận tổng số tiền gố  50.000.000đ (N m mươi tri u đồng) l   ó thật. 

Xét thấ , h i  ên     ết hợp đồng trên tinh th n tự ngu  n; mụ  đí h v  n i 

 ung  ủ  gi o  ị h  hông vi phạm điều  ấm  ủ  luật,  hông trái đạo đứ  xã h i 

v   ó đ   đủ n ng lự  pháp luật v  n ng lự  h nh vi   n sự nên gi o  ị h   n sự 

trên  ó hi u lự  th o qu  định tại Điều 117  ủ  B  luật D n sự n m 2015. 

[4] Trong quá tr nh thự  hi n hợp đồng,    T  hỉ th nh toán đượ  tiền 

gố  19.985.315đ th  ngưng  hông trả tiền gố , lãi đ ng hạn nên số  ư nợ  hu  n 

s ng nợ quá hạn. Tính đến ng   10/02/2025,    T   n nợ Công ty T3 tổng số 
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tiền l m tr n   ng 56.931.000đ (trong đó tiền gố  38.543.000đ; tiền lãi 

18.232.000đ, phí 156.000đ). Trong quá tr nh giải qu ết mặ   ù đã đượ  T   án 

tống đạt hợp l   á  v n  ản tố tụng nhưng    T vẫn  hông  ó    iến phản đối. 

C n  ứ  hoản 2 Điều 92  ủ  B  luật Tố tụng   n sự, H i đồng xét xử  ông nhận 

t nh tiết n   l  sự thật,  hông   n phải  hứng minh. Xét thấ , vi      T không 

trả tiền gố , lãi, phí đ ng như thỏ  thuận l  vi phạm nghĩ  vụ th nh toán  ho 

nên, ngu ên đơn  hởi  i n  êu   u T   án  u      T ho n trả tiền gố , lãi, phí 

l   ó  ơ sở  hấp nhận, phù hợp Điều 100; Điều 103  ủ  Luật  á  Tổ  hứ  tín 

 ụng n m 2024. 

[5] Về án phí: Do  hấp nhận  êu   u  hởi  i n  ủ  ngu ên đơn nên    T 

 hịu to n    án phí   n sự sơ thẩm   ng 2.847.000đ th o qu  định tại Điều 147 

 ủ  B  luật Tố tụng   n sự v   hoản 2 Điều 26  ủ  Nghị qu ết số: 

326/2016/UBTVQH14, ng   30/12/2016  ủ  Ủ    n Thường vụ Quố  h i. 

Vì các lẽ trên, 

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 

Áp  ụng  á  Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228  ủ  B  luật Tố tụng   n sự; 

Áp  ụng Điều 100, Điều 103  ủ  Luật  á  Tổ  hứ  tín  ụng n m 2024 

và  hoản 2 Điều 26  ủ  Nghị qu ết số 326/2016/UBTV-QH14, ngày 30/12/2016 

 ủ  Ủ    n thường vụ Quố  h i qu  định về mứ  thu, miễn, giảm, thu, n p, 

quản l  v  sử  ụng án phí v  l  phí T   án; 

1. Về nội dung 

Bu      Ngô Thị T  ó nghĩ  vụ th nh toán  ho Công ty T3 Jaccs tổng số 

tiền l m tr n   ng 56.931.000đ (N m mươi sáu tri u  hín tr m    mươi mốt 

ng n đồng) (trong đó tiền gố  38.543.000đ; tiền lãi 18.232.000đ, phí 156.000đ). 

Thời hạn th nh toán  hi  ản án  ó hi u lự  pháp luật. 

2. Về án phí  

Bu      Ngô Thị T n p 2.847.000đ (H i tri u tám tr m  ốn mươi  ả  

ng n đồng) án phí   n sự sơ thẩm. 

Công ty T3     s đượ  nhận lại số tiền tạm ứng án phí   n sự sơ thẩm 

  ng 1.115.000đ (M t tri u m t tr m mười l m ng n đồng) th o  iên l i thu số 

0007367, ng   29/10/2024  ủ  Chi  ụ  Thi h nh án   n sự th nh phố Vĩnh 

Long. 

3. Nghĩa vụ thi hành án 

3.1. Về    ĩ   ụ c ậ              

K  từ ng   tiếp th o  ủ  ng   xét xử sơ thẩm (10/02/2025), khách hàng 

v     n phải tiếp tụ   hịu  hoản tiền lãi quá hạn  ủ  số tiền nợ gố   hư  th nh 

toán v  lãi  hậm trả lãi (nếu  ó), th o mứ  lãi suất m   á   ên thỏ  thuận trong 

Hợp đồng tín  ụng số: 930200004262599000, ng   20/6/2023  ho đến  hi th nh 

toán xong  hoản nợ gố . 
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3.2. Về  ướ   dẫ              dâ   ự:  

Trường hợp  ản án, qu ết định đượ  thi h nh th o qu  định tại Điều 2 

Luật thi h nh án   n sự th  người đượ  thi h nh án   n sự, người phải thi h nh 

án   n sự  ó qu ền thỏ  thuận thi h nh án, qu ền  êu   u thi h nh án, tự ngu  n 

thi h nh án hoặ   ị  ưỡng  hế thi h nh án th o qu  định tại  á  Điều 6, 7, 7 , 

7 , 9  ủ  Luật Thi h nh án   n sự n m 2008 v  Luật sử  đổi,  ổ sung m t số 

điều  ủ  Luật Thi h nh án   n sự n m 2014; thời hi u thi h nh án đượ  thự  

hi n th o qu  định tại Điều 30  ủ  Luật Thi h nh án   n sự. 

4. Về qu ền  háng  áo: Cá  đương sự  ó qu ền l m đơn  háng  áo  ản 

án n   trong thời hạn mười l m ng      từ ng   tu ên án, đương sự vắng mặt 

tại phiên t   hoặ   hông  ó mặt  hi tu ên án m   ó l   o  hính đáng th  thời 

hạn  háng  áo tính từ ng   nhận đượ   ản án hoặ   ản án đượ  niêm  ết. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

  Võ Tấn Thành  

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh VL; 

- VKSND TPVL; 

- Thi hành án TPVL; 

- Cá  đ/s; 

- Lưu: VT,… 


